
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN NA RÌ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 341/TB-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Na Rì)

STT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Dân

tộc

Trình độ
chuyên

môn

Ngành, chuyên
 ngành đào tạo Địa chỉ, chõ ở hiện nay Ghi chú

Nam Nữ

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

1. Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng Anh hệ phiên dịch, Tiếng Anh, Ngôn
ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

1 Luân Thị Lan 20/7/1997 Nùng Đại học Sư phạm Tiếng Anh Thôn Nà Sát - Trần Phú - Na Rì - Bắc Kạn

2 Sằm Văn Du 30/7/1986 Tày Đại học Tiếng Anh sư phạm Thôn Pan Khe, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Vương Thị Tuyên 14/4/1987 H'Mông Đại học Tiếng Anh sư phạm Thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

4 Hoàng Thị Tuyết 23/3/1997 Tày Đại học Sư phạm Tiếng Anh Tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Sư phạm Toán - Lý

1 Trần Thị Huệ 24/11/1991 Nùng Đại học Sư phạm Toán Tổ 16, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2 Trịnh Đức Giang 11/11/1992 Kinh Đại học Sư phạm Toán Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Nông Thị Loan 10/9/1988 Tày Đại học Sư phạm Toán Thôn Nà Làng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn

4 Lâm Thị Nương 31/10/1995 Tày Đại học Sư phạm Toán Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

5 Lê Thị Quyên 03/8/1998 Kinh Đại học Sư phạm Toán Xóm Gió, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

6 Đinh Thị Quỳnh 24/7/1991 Tày Đại học Sư phạm Toán Xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

7 Nông Thị Trang 24/3/1991 Tày Đại học Sư phạm Toán Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11/8/1998 Kinh Đại học Sư phạm Toán Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

9 Hoàng Ngọc Tuân 20/12/1991 Tày Đại học Sư phạm Toán Thôn Cốc Phia, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2. Sư phạm Văn - Sử; Văn

1 Hạ Thị Thanh Điềm 13/6/1992 Tày Đại học Sư phạm Văn - Sử Xã Dương Quang, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2 Ma Thị Hà 04/4/1997 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

3 Nguyễn Thị Thu Hoài 05/6/1990 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Xóm Xuân Môi, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

4 Vương Thị Huế 30/4/1997 Nùng Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Chả, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
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5 Vi Thị Hiệp 05/8/1992 Mông Đại học Văn học
Thôn Nà Ca, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm

6 Hoàng Thị Lan Hương 16/3/1993 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Số nhà 11, ngõ 214, tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

7 Vi Thị Trà My 04/5/1999 Nùng Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Ngòa, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

8 Bùi Thị Mây 19/6/1990 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

9 Đinh Thị Hồng Nhung 02/03/1999 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Khu tập thể giáo viên cấp 2, trường TH&THCS Côn Minh, xã Côn Minh,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

10 Hoàng Thị Ngân 24/4/1993 Nùng Đại học Sư phạm Văn - Sử Thôn Khu Chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

11 Đàm Thị Xuân 15/7/1990 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn
Thôn Cốc Muổng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

12 Dương Thị Hồng Vân 18/12/1992 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Trí Yên, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13 Hoàng Thị Túc 19/5/1991 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Ản, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

14 Hoàng Đức Tuân 09/12/1999 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Rầy, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

15 Hoàng Thị Huyền Trang 20/10/1999 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

16 Nông Thị Vàng (Nhã) 08/6/1990 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

3. Sư phạm Văn - GDCD; Văn

1 Triệu Trung Đức 02/4/1997 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Tổ Dân Phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

2 Chu Thị Hà 01/01/1990 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

3 Ma Thị Hảo 11-11-1995 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4 Nguyễn Thị Thanh Lam 06/3/1998 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

5 Vi Thúy Nội 03/3/1996 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

6 Nguyễn Thị Niệm 20/10/1987 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

7 Lục Thị Hằng Nga 26/6/1996 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Khuổi Kháp, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

8 Nguyễn Thị Ngọc 10/01/1990 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

9 Nguyễn Trọng Nhân 09/01/1998 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

10 Hoàng Thị Nhuệ 30/11/1989 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

11 Lộc Minh Phượng 02/6/1996 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Mỵ, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

12 Sằm Hương Thảo 22/12/1990 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Bản Chảy, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
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13 Đinh Thị Thắm 14/10/1992 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Nà Dường, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

14 Trần Thị Thúy 01-10-1991 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

15 Tràng Thị Vân 17/4/1991 Tày Đại học Sư phạm ngữ văn Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

4. Sư phạm Văn - Địa; Văn

1 Hứa Thị Huyền Mỹ 21/5/2000 Nùng Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Khuổi Sluôn, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2 Phạm Thị Nhung 10/01/1985 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Khau Moóc, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Hà Thị Kim Thoa 08/10/1990 Kinh Đại học Sư phạm ngữ văn Số nhà 15, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4 Triệu Thị Thu 28/9/1992 Dao Đại học Sư phạm ngữ văn Thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

5. Sư phạm Văn - Địa; Địa

1 Hoàng Lan Hương 05/7/1995 Nùng Đại học Sư phạm Địa lí Thôn Chợ, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2 Đinh Phương Loan 10/12/1998 Tày Đại học Sư phạm Địa lí Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Nông Thị Thiềm 20/01/1995 Tày Đại học Sư phạm Địa lí Thôn Khau Cút, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4 Đàm Thị Trang 17/4/1990 Tày Đại học Sư phạm Địa lí Thôn Bản Đâng, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

6. Sư phạm Thể chất, Thể dục thể thao, giáo dục thể chất

1 Đặng Hữu An 20/5/2000 Kinh Đại học Giáo dục thể chất Tổ 11 B, Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2 Hoàng Văn Bảy 10/3/1987 Tày Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thôn Nà Sla, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Hoàng Văn Doanh 29/3/1987 Tày Đại học Sư phạm giáo dục thể chất Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

4 Nông Thị Hường 03/02/1990 Tày Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

5 Dương Cao Phóng 11/11/1993 Tày Đại học Giáo dục thể chất Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
7. Sư phạm Tin, công nghệ thông tin (có chứng chỉ nghiệp vụ sư
phạm)

1 Nông Thị Bé 28/12/1983 Tày Đại học Kỹ sư tin học Tổ nhân dân Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Có CC nghiệp vụ sư
phạm

2 Lường Văn Đạo 19/11/1988 Tày Đại học Sư phạm Tin học Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Hoàng Quang Minh 03/12/1988 Tày Đại học Công nghệ thông tin Thôn Bản Kẹ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

4 Ma Thị Thạch 17/01/1990 Tày Đại học Công nghệ thông tin Thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

8. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN: Chuyên ngành khác có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông
tin - thư viện: 03 thí sinh

1 Hoàng Thị Gương 14/4/1982 Tày Trung cấp Thông tin thư viện Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
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2 Lý Thị Tuyết 27/8/1985 Tày Trung cấp Thư viện thông tin Thôn Nà Quản, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Hà Văn Trung 06/8/1984 Tày Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Có chứng chỉ Thông

tin - Thư viện

III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1. Sư phạm Toán

1 Dương Thị Thư 19/3/1989 Tày Đại học Sư phạm Toán Thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

IV. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Vị trí thông tin tuyên truyền

1 Lâm Nguyễn Chi 13/5/1999 Tày Đại học
Lữ hành hướng dẫn du

lịch Thôn Pò Khiển, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2 Triệu Hà Mai 24/9/2001 Tày Đại học
Quản trị dịch vụ du lịch và

lữ hành Tổ Nhân dân Pò Đon, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

3 Vi Thị Nguyệt 17/9/1997 Tày Đại học Quản lý văn hóa Số 3, Ngõ 6, Phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4 Ma Thị Vân 20/12/1998 Tày Đại học Quản lý văn hóa Tổ 11A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2. Vị trí Thư viện: Chuyên ngành Thông tin - Thư viên, trường hợp
khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên
ngành thông tin - thư viện

1 Hoàng Thị Quẻ 19/9/1997 Tày Đại học Quản lý nhà nước Thôn Pác Chi, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 Có CC Thông tin -

Thư viện

2 Hoàng Thị Nghĩa 24/7/1995 Tày Đại học
Khoa học quản lý

Tổ 11A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 Có CC Thông tin -

Thư viện

V. VỊ TRÍ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THÚ Y THỦY SẢN

1. Chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y

1 Lục Minh Đức 02/01/1998 Tày Đại học Chăn nuôi thú y Nà Mực, Văn Minh, Na Rì, Bắc Kạn

2 Triệu Thị Định 13/11/1995 Nùng Đại học Chăn nuôi - Thú y Thôn Bản Bia, Thị trấn Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn

3 Hà Văn Lường 20/7/1998 Tày Đại học Chăn nuôi - Thú y Thôn Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

4 Nguyễn Văn Toản 08/7/1996 Tày Đại học Chăn nuôi thú y Thôn Nà Dường, xãVăn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2. Chuyên ngành Thú y; Chăn nuôi; Thủy sản

1 Hoàng Thăng Bắc 24/5/1995 Tày Đại học Thú y Thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

2 Hoàng Thị Gấm 12/3/1993 Tày Đại học Thú y Thôn Nà Ngảng, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

3 Hoàng Hữu Nguyễn 02/4/1993 Tày Đại học Thú y Thôn Nà Ngảng, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

4 Hoàng Thị Quỳnh 26/6/1998 Tày Đại học Thú y Thôn Bản Nùng, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5 Ma Công Thiệp 15/4/1992 Tày Đại học Thú y Thôn Khuổi Mý, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

6 Lèng Thị Tranh 10/5/1998 Tày Đại học Thú y Thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

7 Nông Thị Trang 19/11/1995 Nùng Đại học Chăn nuôi Tổ Nhân dân Phố A, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

VI. VỊ TRÍ KẾ TOÁN 

1 Nguyễn Thị Huế 18/10/1987 Tày Đại học Kế toán Thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/12/1997 Tày Cao đẳng Kế toán Thôn Nà Giáo, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ấn định danh sách này có 84 thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN NA RÌ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 341/TB-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Na Rì)

STT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Dân

tộc

Trình độ
chuyên

môn

Ngành, chuyên
 ngành đào tạo Địa chỉ, chõ ở hiện nay Lý do không đủ điều

kiện Ghi chú
Nam Nữ

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Sư phạm Văn - GDCD; Văn

1 Bàn Thị Ngoan 17/8/1990 Dao Đại học  Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Không đúng chuyên
ngành dự tuyển

II. VỊ TRÍ THƯ VIỆN: Chuyên ngành Thông tin - Thư viện, trường
hợp tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng
chỉ bồi dưỡng chuyên ngành Thông tin Thư viện

1 Hoàng Huyền Trâm 13/02/1999 Tày Đại học Quản lý công Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Không có Chứng chỉ bồi

dưỡng chuyên ngành
Thông tin - Thư viện

2 Nguyễn Nông Thắng 25/9/1988 Tày Trung cấp Thư viện - thiết bị
trường học Thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Không đúng chuyên

ngành dự tuyển

III. VỊ TRÍ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

1 Hoàng Thị  Lý 21/01/1992 Mông Đại học
QLNN về văn hóa

vùng dận tộc thiểu số
Việt Nam

Thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc
Kạn

Không đúng chuyên
ngành dự tuyển

2 Hoàng Kim Huê 12/01/2000 Tày Đại học Quản lý hoạt động tư
tưởng văn hóa Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Không đúng chuyên

ngành dự tuyển

Ấn định danh sách này có 05 thí sinh Không đủ điều kiện dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Na Rì năm 2023
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